	TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 8

	 NĂM HỌC 2019-2020
	KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19
(Tuần từ 9/3 đến 14/3)


Các em học sinh thân mến!
	Từ tuần này các thầy/ cô chỉ giao phiếu bài ôn tập ba môn: Văn, Toán, Tiếng Anh. Các môn còn lại: Vật lí, Hoá Học, Sinh học, Địa lí, Lịch Sử, Giáo dục công dân (kể cả Tiếng Anh)  các em ôn trực tuyến nhé. Các thầy/cô giáo sẽ kiểm tra thường xuyên ý thức học tập trực tuyến của các em.  Chúc các em ôn tập tốt!

MÔN TOÁN
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
1. 
 xy+xz – 5z - 5y				b)   

     c) (x2+1)2 - 6(x2+1) +9			d)  
Bài 2:  Tìm x, biết: 
a. 3x(2x- 4) - (6x-1)(x+2) = 25			
b. 2x2 – x – 6 = 0 
Bài 3:  Rút gọn biểu thức: 
1. 7x(4y-x) + 4y(y-7x) - (4y2- 7x)
1. 5(x+2)(x-2) - (2x-3)2 - x2+ 17
1.  (2x – 3)(3x – 2) – 3x(3x – 5)	
Bài 4: a) T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn n ®Ó  2n2+ n -7 chia hÕt cho n-2 

  	b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  A= 
Bài 5.Thực hiện phép tính:


a/   ;  			b/ ; 


c/     				d/   ;   


e/    				f/    ;          


g/         			h/   

i/     ;   

k/ 
Bµi 6   Giải các phương trình
	a. 3x-2 = 2x -3 
b. 2x+3 = 5x + 9 
c. 5-2x = 7
d. x(x+2) = x(x+3)
	
e)  

f) 



Bài 7:    Cho ∆ ABC với AD là đường phân giác của , biết AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 5 cm. Tính BD và CD.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 9cm; BC = 15cm.
       a) Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và BC.
       b) Tính độ dài đoạn thẳng AC.
       c) Đường phân giác của góc C cắt AB tại D. Tính độ dài đoạn thẳng AD; DB?
Bài 9: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BM và CN.
a) Chứng minh: BM = CN         
b) Chứng minh: NM // BC
					MÔN NGỮ VĂN
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 TUẦN 5
BÀI 1: Hoàn thành bảng sau:
	TT
	Từ loại
	Khái niệm
	Ví dụ

	1
	Danh từ
	

	

	2
	Động từ
	

	

	3
	Tính từ
	

	

	4
	Chỉ từ
	

	

	5
	Phó từ
	

	

	6
	Số từ
	

	

	7
	Lượng từ
	

	

	8
	Đại từ
	

	

	9
	Quan hệ từ
	

	

	10
	Trợ từ
	

	

	11
	Thán từ
	

	

	12
	Tình thái từ
	

	



BÀI 2: Hoàn thành bảng sau:
	TT
	Biện pháp nghệ thuật
	Khái niệm
	Ví dụ

	1
	
So sánh
	
	

	2
	Nhân hóa

	
	

	3
	Ẩn dụ

	
	

	4
	Hoán dụ

	
	

	5
	Điệp ngữ

	
	

	6
	Liệt kê

	
	

	7
	Chơi chữ

	
	

	8
	Nói quá

	
	

	9
	Nói giảm, nói tránh

	
	



BÀI 3: Phát hiện và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong các trường hợp sau:
a.Những cảnh sửa sang, tầm thường,giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
b.Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
c. Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng làm liều như ai hết…Một người như thế ấy!...Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!...Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng…
d. Tổng cộng có bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp; và trong số ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa
Bài 4: Viết đoạn văn (10-12 câu) lần lượt theo các phương pháp diễn dịch, T-P-H, quy nạp làm rõ các nội dung sau:
a.Bài thơ”Nhớ rừng” của Thế Lữ đã diễn tả niềm khát khát tự do mãnh liệt bằng những vần thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn.
b. Bài thơ” Ông đồ” tiêu biểu cho lòng thương người và niềm hoài cổ của Vũ Đình Liên.
c. “Khi con tu hú” của Tố Hữu là bài thơ lục bát giản dị, thiết tha,thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.
[bookmark: _GoBack]				TIẾNG ANH
Revision week 21: grade 8 : 
I . Rewrite the sentences: 
    1.It is interesting to go camping with friends in the summer.
1. Going camping	
    2.Let’s go to the movies tonight.
1. Would you	
    3.We are learning hard. We want to get good marks. (combine the two sentences, use ‘in order to’)
1.  	
    4.Tom: “Don’t play soccer in the park!”
1. Tom told me	
    5.Nam is the most intelligent in our class.
     -> Nobody ...............................................................................................................	
    6.She started living in this area five years ago. 
1. She has	..................................................................................................
7.She sings more beautifully than her sister. (use as… as)
1.  Her sister ..................................................................................................	
8.It’s interesting to take part in the young pioneers club. 
1. We are interested  ........................................................................................	 
9 .The weather was fine. We could go camping. (use enough)
............................................................................................................................  .	
10 . He is not strong enough to carry the box. (use too…to)
     The box ..................................................................................................................
    11. Mai / enjoy / learn English. (build sentence)
		
   12.She often went to school by bike but now she doesn’t any more. (use used to)
	 She	
   13. “Don’t go out and put on warm clothes!” said the doctor. ( use reported speech)
	 The doctor	
  14.Minh is too young. He can’t drive a car. ( use enough)
	 Minh	
   15.I started playing tennis last year.
	 I have	.
II. Rewrite these sentences as directed.
1.Thu doesn’t type as fast as she did.
	 Thu used	
2. “Please turn down the radio for me”, said my mother.
	 My mother asked me	
3.He is strong. He can carry that suitcase.
	 He is strong enough	
4. His car runs fast but a race car runs faster.
	 His car doesn’t	
III:  Rewrite : 
1. My mother said “you shouldn’t go to school late.” 
My mother said……………..………………………………………………………………
2. “You should practise English every day “ the teacher said 
The teacher told……………………………………………………………………………
The teacher  advised……………………………………………………………………….
   3.   “Can you help me with my homework ? “ Minh said to his sister.
Minh asked ……………………………………………………………………….
   4.  “Please land me your dictionary ,Quang” Hoa said. 
Hoa asked …………………………………..……………………….…………………
   5.  Their mother said to them “Don’t make so much noise”. 
Their mother told……….…………………………………………………………….
   6.  Peter is too young to drive a car.  
Peter is not………………………….……………………………………………………
   7.  This suit is more expensive that shirt.  
That shirt ……………………………….………………………………………………
   8.  She studied harder than her brother.     
Her brother didn’t……………………….…………………………………………………
   9.  A motorbike isn’t as expensive as a car.
A car is ………………………….…………………………………………………………
  10. It’s three years since I last spoke to her . 
I haven’t……………………………………………………………………………………
  11. Tam doesn’t type as fast as she used to. 
Tam used  …………………………………………………………………………………
  12. The last time we met him was in January.
We haven’t………………………………………………………………………………..
  13. Nam is the tallest student in class 8a.      
No student………………………………………………………………………………….
14. He began studying English in 2000 .        
He has ……………………………………………………………………………………..
IV. Supply the correct form of the words in brackets.
1. Well-paying jobs are _____________________in the city. 	(plenty)
2. Life in the countryside is very quiet and ______________. 	(peace)
3. She is the _____________________student in my class. 	(good)
4. City life is often _____________________than country life. 	(busy)
5. He thinks the pancakes are _____________________. 	(taste)
6.We ____________________ (have) a party next week. Would you like______________ (come)?
7.You should practice____________________ (speak) English every day.
8.My uncle_______________________ (not visit) us since we went to Ho Chi Minh City.
9.He is too young ____________________ (drive) his father’s car
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